
UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 18DTCNH

Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Hệ đào tạo: Đại học chính quy
Kèm theo Quyết định số: 737/QĐ-ĐHBL của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu ngày 22/ 10 /2024

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 247340201001 NGUYỄN THÙY AN 22/10/2006 Nữ

2 247340201002 TRẦN HUỲNH KIM ANH 19/01/2006 Nữ

3 247340201003 TRẦN NGUYỄN TÚ ANH 16/09/2006 Nữ

4 247340201004 CA TRẦN TUYẾT BĂNG 20/06/2006 Nữ

5 247340201005 LÊ DƯƠNG BẢO CHÂU 02/02/2006 Nữ

6 247340201006 LƯƠNG THANH ĐẠT 28/11/2006 Nam

7 247340201007 BÙI NGỌC HÂN 13/04/2006 Nữ

8 247340201008 THẠCH BẢO HÂN 22/10/2006 Nữ

9 247340201009 ĐẶNG VĨ HÀO 03/03/2006 Nam

10 247340201010 TRẦN NHỰT HÀO 04/03/2005 Nam

11 247340201011 TRẦN DUY HOÀNG 10/11/2005 Nữ

12 247340201012 LƯƠNG GIA HUY 10/09/2006 Nam

13 247340201013 TÔ PHÙNG NGỌC HUỲNH 29/12/2005 Nữ

14 247340201014 LÊ NGUYỄN KHA 22/11/2006 Nam

15 247340201015 HUỲNH DUY KHANG 23/10/2005 Nam

16 247340201016 ĐƯỜNG QUỐC KHÁNH 02/09/2006 Nam

17 247340201017 ĐẶNG MINH KHÔI 24/06/2006 Nam

18 247340201018 LƯ TRUNG KIÊN 31/05/2006 Nam

19 247340201019 HUỲNH HỮU LỄ 29/08/2006 Nam

20 247340201020 DANH THỊ MI LIA 19/04/2006 Nữ

21 247340201021 NGÔ THÀNH LỘC 16/09/2006 Nam

22 247340201022 NGUYỄN NGỌC MAI 08/07/1923 Nữ

23 247340201023 LÊ THỊ NHẬT MY 08/08/2006 Nữ

24 247340201024 LÂM NHƯ NGỌC 21/10/2006 Nữ

25 247340201025 LÊ THẢO NGỌC 09/11/2006 Nữ

26 247340201026 NGUYỄN THÚY NGỌC 25/11/2006 Nữ

27 247340201027 PHAN NHƯ NGỌC 11/12/2006 Nữ

28 247340201028 VÕ TIỂU NGỌC 14/08/2006 Nữ



TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
29 247340201029 VŨ BÍCH NGỌC 06/07/2006 Nữ

30 247340201030 ĐOÀN HUỲNH HỒNG NHÂN 21/06/2006 Nữ

31 247340201031 NGUYỄN TUYẾT NHI 05/05/2006 Nữ

32 247340201032 NGUYỄN THANH PHÚ 20/07/2006 Nam

33 247340201033 HỨA THỊ MỸ PHÚC 15/05/2004 Nữ

34 247340201034 NGUYỄN THÀNH PHÚC 27/10/2006 Nam

35 247340201035 TRẦN THANH PHÚC 13/04/2006 Nam

36 247340201036 TRẦN TRỌNG QUÝ 31/05/2006 Nam

37 247340201037 LÂM BẢO THÀNH 24/05/2006 Nam

38 247340201038 LÊ DUY THÁI 22/11/2006 Nam

39 247340201039 VÕ QUANG THÁI 27/06/2005 Nam

40 247340201040 MÃ NHỰT THIÊN 22/09/2006 Nam

41 247340201041 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 08/01/2006 Nữ

42 247340201042 PHAN THỊ ANH THƯ 13/01/2006 Nữ

43 247340201043 LÊ NGỌC THU 10/11/2006 Nữ

44 247340201044 VÕ AN THUẬN 14/07/2006 Nam

45 247340201045 LÂM VĂN TÌNH 08/01/2005 Nam

46 247340201046 TRỊNH NGUYỄN TRUNG TÍNH 21/11/2006 Nam

47 247340201047 KHƯU QUỐC TOÀN 10/12/1999 Nam

48 247340201048 HUỲNH VŨ TƯỜNG 26/12/2006 Nam

49 247340201049 PHẠM NHƯ CÁC TƯỜNG 03/03/2006 Nữ

50 247340201050 VÕ NGỌC HUYỀN TRÂN 10/01/2006 Nữ

51 247340201051 CA MAI TRĂM 01/11/2006 Nữ

52 247340201052 NGUYỄN LÂM TRƯỜNG 03/08/2006 Nam

53 247340201053 NGUYỄN THỊ VẸN 21/08/2003 Nữ

54 247340201054 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 08/08/2006 Nữ

55 247340201055 TRƯƠNG CHÍ VỸ 05/01/2006 Nam

56 247340201056 DANH NGỌC XUYẾN 22/03/2006 Nữ

57 247340201057 TRẦN LÊ KIM XUYẾN 29/07/2006 Nữ

Danh sách có 57 sinh viên./.
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